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Airport
air hostess - nữ tiếp viên hàng không [n]

airplane - máy bay [n] (cái)

airport - sân bay [n] (cái)

altitude - độ cao [n]

arrival - chuyến đến [n]

boarding pass - giấy thông hành [n]

cabin - buồng lái [n]
check-in - thủ tục lên máy bay [n]

connection - kết nối [n]
copilot - phi công phụ [n]

crew - phi hành đoàn [n]

departure - chuyến đi [n]
destination - nơi đến [n]

direct - bay thẳng [adj]

domestic - nội địa [adj]

duty-free - miễn thuế [adj]

early - sớm [adv]

economy class - hạng phổ thông [n]

emergency - trường hợp khẩn cấp [n]

exit - lối thoát hiểm [n]

first class - hạng nhất [n]
flight - chuyến bay [n]

flying - bay [n]

gangway - lối lên tàu [n]

gate - cánh cổng [n]

hangar - nhà chứa máy bay [n]

headphones - tai nghe [n]

helicopter - máy bay trực thăng [n]

helipad - sân bay trực thăng [n]

information - thông tin [n]

international - quốc tế [adj]

land - mặt đất [n]
late - muộn [adv]

life preserver - phao cứu sinh [n] (cái)

luggage - hành lý [n]

metal detector - máy dò kim loại [n] (cái)
nonstop - không ngừng [adj]

officer - sĩ quan [n]

oxygen - ôxy [n]

passenger - hành khách [n]

passport - hộ chiếu [n] (cái)

pilot - phi công [n]

round trip ticket - vé khứ hồi [n] (cái)
rucksack - ba lô [n] (cái)

runway - đường băng [n] (cái)

seat - ghế [n] (cái)

security - an ninh [n]

single ticket - vé đơn [n] (cái)

stewardess - nữ tiếp viên [n]

suitcase - va li [n] (cái)
take off - cất cánh [n]

ticket - vé [n] (cái)

ticket agent - nhân viên vé [n]

to board - lên máy bay [v]

to book - đặt vé [v]

to cancel - hủy [v]

to carry - mang [v]

to check bags - kiểm tra túi [v]
to declare - khai báo [v]

to fly - bay [v]

to land - hạ cánh [v]

to sit down - ngồi xuống [v]

to take off - cất cánh [v]

toilet - phòng vệ sinh [n]

travel agency - đại lý du lịch [n]

tray - khay [n] (cái)

turbulence - sự nhiễu động [n]

weight - trọng lượng [n] (cái)

wheel - bánh xe [n] (cái)

window - cửa sổ [n] (cái)

wing - cánh [n] (cái)

Airport

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb




